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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: Khoa Ngoại Ngữ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024  

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Listening 3 

Mã học phần:  71ENGL30312 Số tín chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71ENGL30312 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Phân biệt được 

các từ ngữ, cấu 

trúc trong các bài 

thuyết giảng và 

bài thoại về các 

lĩnh vực khoa học 

tự nhiên và xã 

hội. 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 

 

CLO2 

Phân biệt các 

phương pháp 

nghe lấy ý chính 

và ý chi tiết, 

phương pháp 

nghe viết ghi chú 

trong các bài 

thuyết giảng và 

bài thoại 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 

 

CLO3 

Vận dụng thành 

thạo các từ ngữ, 

cấu trúc trong các 

bài thuyết giảng 

và bài thoại về 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 
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các lĩnh vực khoa 

học tự nhiên và 

xã hội vào các 

tình huống nghe 

thực tế. 

CLO4 

Vận dụng thành 

thạo các kỹ năng 

nghe lấy ý chính 

và ý chi tiết, nghe 

viết ghi chú vào 

trong các tình 

huống nghe thực 

tế. 

Trắc 

nghiệm 

/Tự luận 

25% 

Part 1 

Part 2 

Part 3 

Part 4 

0.625 

0.625 

0.625 

0.625 

 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

 

PART 1 - TASK 1  

Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C. You will hear the 

recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 

 

You will hear a man called Bod talking to a group of people about the band he plays in 

 

The music that the band plays is 

A. easy to people to dance to  

B. intended for young people  

C. nice to hear while you are eating    

ANSWER: A  

 

The member of the band  

A. all play music for pleasure  

B. have all studied music  

C. all do similar jobs 

ANSWER: A  

 

The band will only play your favorite song if  

A. you ask them before the party 

B. you give them the music  

C. it is from the 1970s  

ANSWER: A  

 

How many people are there in the band? 

A. twelve 

B. eight 

C. six 

ANSWER: A  
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Why was Bod chosen to join the band?  

A. They were looking for a singer  

B. He was good at playing guitar? 

C. They heard him singing somewhere. 

ANSWER: A  

 

 

PART 1 - TASK 2  

Listen to the recording and choose the correct answer A, B, or C. You will hear the 

recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 

 

You will hear Louise Bright telling some students about her work as a clothes designer  

 

Louise’ first job was as a  

A. secretary 

B. travel agent 

C. bank clerk 

ANSWER: A  

 

In the first year of her course, Louise  

A. studied the history of fashion 

B. learnt how to make clothes 

C. worked in the large clothes shop  

ANSWER: A  

 

At the final fashion show, Louise says she was really please that  

A. her parents saw her work 

B. all the college students worked well together 

C. owners of fashion business were there 

ANSWER: A  

 

Loise says she really likes designing sport clothes because they are 

A. comfortable for people to wear  

B. easy for her to make 

C. produced in the variety of styles 

ANSWER: A  

 

Loise says that most students from her course now work  

A. in advertising  

B. for big stores 

C. for well-known fashion designers 

ANSWER: A  

 

 

PART 2- TASK 1 

Listen to the recording and check if the statements are True or False. You will hear 

the recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 
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You will hear a conversation between a boy, Jack, and a girl, Sarah, about learning to 

drive  

 

Jack thinks that his driving teacher’s instructions are clear.  

A. True 

B. False 

ANSWER: A  

 

Sarah agrees that learning to brake quickly is difficult.  

A. True 

B. False 

ANSWER: A  

 

Jack thinks that he will be nervous on the day of the test. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A  

 

Sarah feels sure that Jack will pass his driving test  

A. False  

B. True 

ANSWER: A  

 

Sarah allows other people to drive her car 

A. True 

B. False 

ANSWER: A  

 

 

PART 2- TASK 2  

Listen to the recording and check if the statements are True or False. You will hear 

the recording TWICE. (1.25 marks – 0.25 mark/question) 

 

You will hear a conversation between a boy called Tony, and a girl called Rachel, 

about watching television. 

 

Tony and Rachel both dislike watching cartoons. 

A. True 

B. False 

ANSWER: A  

 

Tonay and Rachel both prefer watching television alone. 

A. False 

B. True 

ANSWER: A  

 

Rachel thinks her mother can afford to buy her a television  
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A. True  

B. False 

ANSWER: A 

 

Tony has kept his promise about watching television at night 

A. False 

B. True 

ANSWER: A  

 

Rachel wants to be able to choose when she watches TV 

A. True 

B. False 

ANSWER: A  

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) 

PART 3   

Listen to the recording and write the answers with NO MORE THAN FOUR WORDS 

OR A NUMBER for each answer. You will hear the recording TWICE. (2.5 marks – 

0.25 mark/question) 

 

You will hear a woman from a job agency giving information to a man about work at 

Milo’s restaurants. 

 

Câu 1 (0.25 điểm): What do they provide for all staff, even part-time ones?  

Đáp án Câu 1: (get) training 

Câu 2 (0.25 điểm): What benefit can all staff get at Milo’s restaurants?  

Đáp án Câu 2: discounts 

Câu 3 (0.25 điểm): What benefit do they provide for staff working after midnight? 

Đáp án Câu 3: (a) taxi home 

Câu 4 (0.25 điểm): What quality do staff at Milo’s restaurants need to have?  

Đáp án Câu 4: eye for detail  

Câu 5 (0.25 điểm): What language qualification do Milo’s restaurants require?  

Đáp án Câu 5: (a) certificate in English / (an) English certificate  

Câu 6 (0.25 điểm): What current job is Milo’s restaurant on Winvenhoe street looking for?  

Đáp án Câu 6: (a) breakfast supervisor  

Câu 7 (0.25 điểm): How much salary does he get at the beginning?  

Đáp án Câu 7: 9.75 (pound) 

Câu 8 (0.25 điểm): What job he can get at the City Road branch?  
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Đáp án Câu 8: (a) junior chef 

Câu 9 (0.25 điểm): Beside sous chef, who else does he need to support?  

Đáp án Câu 9: (other) senior staff 

Câu 10 (0.25 điểm):  What is the annual salary he can get?  

Đáp án Câu 10: 23 000 (pound)  

 

 

PART 4.  

Listen to the recording and complete the notes with NO MORE THAN THREE 

WORDS OR A NUMBER. You will hear the recording TWICE. (2.5 marks – 0.25 

mark/question) 

 

You will hear a student on a fashion design course giving a talk about the history of 

pockets 

 

Pockets 

Reasons for choice of subject 

- They are (1) ……………but can be overlooked by consumers and designers. 

Pockets in men’s clothes 

- Men started to wear (2) ……………in the 18th century. 

- A (3) ……………sewed pockets into the lining of the garments. 

- The wearer could use the pockets for small items. 

- Bigger pockets might be made for men who belonged to a certain type of (4) …………… 

Pockets in women’s clothes  

- Women’s pockets were less (5) …………… than men’s. 

- Women were very concerned about pickpockets. 

- Pockets were produced in pairs using (6) …………… to link them together. 

- Pockets hung from the women’s (7) …………… under skirts and petticoats. 

- Items such as (8) …………… could be reached through a gap in the material. 

- Pockets, of various sizes, stayed inside clothing for many decades. 

- When dresses changed shape, hidden pockets had a negative effect on the (9) …………… 

of women. 

- Bags called ‘pouches’ became popular, before women carried a (10) …………… 

 

Câu 1 (0.25 điểm): …………… 
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Đáp án Câu 1: convenient  

Câu 2 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 2: suits 

Câu 3 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 3: tailor 

Câu 4 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 4: profession 

Câu 5 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 5: visible 

Câu 6 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 6: string 

Câu 7 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 7: waist 

Câu 8 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 8: perfume 

Câu 9 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 9: imagine 

Câu 10 (0.25 điểm): …………… 

Đáp án Câu 10: handbag 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Câu 1 – 20  0.25  

II. Tự luận 5.0  

Part 3    

Câu 1 (get) training 0.25  

Câu 2 discounts 0.25  

Câu 3 (a) taxi home 0.25  

Câu 4 eye for detail 0.25  
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Câu 5 certificate in English / English 

certificate 

0.25  

Câu 6 (a) breakfast supervisor 0.25  

Câu 7 9.75 (pound) 0.25  

Câu 8 (a) junior chef 0.25  

Câu 9 senior staff 0.25  

Câu 10 23 000 (pound) 0.25  

Part 4    

Câu 1 convenient  0.25  

Câu 2 suits 0.25  

Câu 3 tailor 0.25  

Câu 4 profession 0.25  

Câu 5 visible  0.25  

Câu 6 string  0.25  

Câu 7 waist 0.25  

Câu 8 perfume 0.25  

Câu 9 imagine  0.25  

Câu 10 handbag  0.25  

 Điểm tổng 10.0  

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2024 

Người duyệt đề  Giảng viên ra đề 

 

 

 
 

 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương ThS.Trương Hồng Ngọc  

 

 

 

 


